
1 CBLT-001 220210 Lê Hoài Ân 02/11/1992 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

2 CBLT-002 220172 Nguyễn Hoài Anh 04/06/1992 Hậu Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

3 CBLT-003 220158 Nguyễn Việt Bằng 01/06/1989 Cần Thơ LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

4 CBLT-004 220206 Tô Quốc Bảo 19/03/1999 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

5 CBLT-005 220160 Khưu Thị Bé 27/05/1990 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

6 CBLT-006 220223 Lê Trí Cường 25/10/1980 Vĩnh Long LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

7 CBLT-007 220214 Dương Thị Điệp 29/11/1983 Trà Vinh LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

8 CBLT-008 220161 Lâm Kim Dự 20/11/1990 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

9 CBLT-009 220032 Lâm Hữu Đức 30/07/1982 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

10 CBLT-010 220166 Lâm Anh Duy 15/02/1988 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

11 CBLT-011 220224 Nguyễn Thị Thu Giang 06/04/1984 Bến Tre LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

12 CBLT-012 220095 Lâm Thị Mỹ Hạnh 20/07/1984 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

13 CBLT-013 220226 Đỗ Thị Lệ Hoa 01/01/1987 Hậu Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

14 CBLT-014 220173 Phạm Thị Hồng Hoa 15/05/1999 Hậu Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

15 CBLT-015 220213 Lý Thái Hội 27/10/1986 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

16 CBLT-016 220159 Dương Thanh Hồng 15/04/1985 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

17 CBLT-017 220163 Mai Mỹ Hương 20/11/1975 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

18 CBLT-018 220192 Trần Đoàn  Thanh Hưởng 06/12/1994 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

19 CBLT-019 220182 Trương Hoàng Khang 10/02/1997 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

20 CBLT-020 220202 Triệu Thanh Khánh 13/01/1999 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

21 CBLT-021 220151 Huỳnh Anh Khoa 05/10/1988 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

22 CBLT-022 220201 Phạm Thị An Khương 19/07/2000 An Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

23 CBLT-023 220157 Lý Pol La 30/12/1980 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

24 CBLT-024 220180 Nguyễn Thị Kim Lài 10/10/1997 An Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

25 CBLT-025 220064 Nguyễn Thị Lê 13/06/1985 Hà Tĩnh LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

26 CBLT-026 220216 Trần Thị Tài Linh 26/02/1998 Hậu Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

27 CBLT-027 220176 Hứa Bé Loan 10/10/1991 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

28 CBLT-028 220212 Lê Thị Loan 10/05/1983 Bến Tre LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

29 CBLT-029 220117 Trần Lê Minh Lý 25/07/1986 Cần Thơ LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

30 CBLT-030 220209 Huỳnh Thái Mai 03/04/1993 Cần Thơ LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023
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31 CBLT-031 220227 Võ Minh Mẫn 13/07/1996 Vĩnh Long LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

32 CBLT-032 220162 Phan Thị Muội 20/07/1987 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

33 CBLT-033 220179 Lại Tài My 25/09/1994 An Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

34 CBLT-034 220228 Huỳnh Thị Thu Nga 06/09/1995 Kiên Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

35 CBLT-035 220042 Huỳnh Kim Ngân 01/01/1995 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

36 CBLT-036 220178 Đặng Lưu Khánh Ngọc 14/12/1991 Cần Thơ LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

37 CBLT-037 220221 Trần Thị Mỹ Nhân 25/10/1976 Cần Thơ LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

38 CBLT-038 220164 Hồng Kim Nhiếp 10/12/1987 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

39 CBLT-039 220170 Nguyễn Tấn Phong 19/12/1985 Cà Mau LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

40 CBLT-040 2010507 Thạch Hồng Sơn 20/04/1997 Sóc Trăng LC20DUO02 03/06/2023 03/06/2023

41 CBLT-041 220008 Lê Thu Thảo 19/10/1996 Cà Mau LT22DUO01 03/06/2023 03/06/2023

42 CBLT-042 220175 Trương Ngọc Thật 20/06/1987 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

43 CBLT-043 2010593 Trầm Phước Thịnh 02/05/1986 Sóc Trăng LC20DUO02 03/06/2023 03/06/2023

44 CBLT-044 220225 Quách Tăng Thị Phương Thu 12/11/1990 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

45 CBLT-045 220145 Nguyễn Thị Thúy 10/08/1982 Nghệ An LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

46 CBLT-046 220071 Lê Thị Thùy 05/06/1987 Vĩnh Long LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

47 CBLT-047 220220 Nguyễn Thị Như Thùy 10/02/1993 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

48 CBLT-048 220014 Hứa Văn Tính 02/02/1993 Bạc Liêu LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

49 CBLT-049 220097 Lê Nghĩa Tình 19/10/1996 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

50 CBLT-050 220218 Trần Văn Toàn 15/12/1989 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

51 CBLT-051 220211 Trương Võ Thị Ngọc Trâm 16/05/1998 Hậu Giang LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

52 CBLT-052 220023 Trương Ngàn Phát Triệu 20/09/1991 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023

53 CBLT-053 220215 Đinh Thị Mỹ Xuyên 01/11/1986 Sóc Trăng LC22DUO03 03/06/2023 03/06/2023


